Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN 2 (Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021)

Thời gian học: 8h30 hàng ngày

	NGÀY DẠY
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

13/9
	1
	Tập đọc 
	Nghìn năm văn hiến
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	Toán 
	Luyện tập ( tr 9 )
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	Khoa học 
	Nam hay nữ (Tiếp)
	
	HS học qua video
	

	BA

14/9 
	1
	LT&C
	Mở rộng vốn từ : Tổ quốc
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Toán 
	Ôn tập : Phép cộng và phép trừ hai PS
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	Chính tả
	Lương Ngọc Quyến
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	


	
	5
	Địa lí
	Địa hình và khoáng sản
	
	HS học qua video
	

	
	6
	Đạo đức
	Có trách nhiệm về việc làm của mình(tiết 1)(Dạy tích hợp TL Bác Hồ+ GD QPAN)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
15/9
	1
	Tập đọc
	Sắc màu em yêu
	
	HS học qua video
	

	
	2
	Toán
	Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai PS
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	3
	TLV
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	T Anh
	
	
	Online
	Cô Hậu

	
	5
	Âm nhạc
	
	
	Gửi video
	

	
	6
	Khoa học
	Cơ thể chúng ta được hình thành ntn ?
	
	HS học qua video
	

	NĂM

16/9  
	1
	LT&C
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Toán
	Hỗn số (tr 12)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	K.chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	  4
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	Lịch sử
	Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân ĐN
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	SÁU
17/9
	1
	Tin học 
	
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	2
	TLV
	Luyện tập tả cảnh (dạy bài thứ 4)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	Toán
	Hỗn số (tiếp theo) - (tr 13)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	Kĩ thuật
	Thêu đấu nhân
	Giảm xuống còn 1 tiết. GV hướng dẫn - HS thêu. HS tự thực hiện ở nhà
	Giao BT qua zalo
	

	
	5
	
	LÀM BÀI KIỂM TRA
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 25 tháng 8 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                     Trần Thu Hương

Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 
Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN 3 (Từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021)
Thời gian học: 8h30 hàng ngày
	NGÀY DẠY
	Tiết
(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

20/9
	1
	
	Tập đọc 
	Lòng dân(Dạy lồng ghép GD QPAN)
	
	HS học qua video
	

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	
	Toán 
	Luyện tập ( tr14)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe
	Gộp với bài Cơ thể…. Đã dạy tuần 2
	
	

	BA

21/9 
	1
	
	LT&C
	MRVT: Nhân dân
	Giảm bài tập 2/27
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán 
	Luyện tập chung (tr15)
	Ghép 2 tiết LTC(t15) thành chủ đề

Không làm bài 1/15; bài 2, bài 3 (tr. 16).
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Thư gửi các học sinh( nhớ viết)
	Ghép 2 tiết chính tả (tuần 3,4) thành 1 tiết: HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	Giao HS học qua video BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	5
	
	Địa lí
	Khí hậu
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Có trách nhiệm về việc làm của mình(tiết 2)(Dạy tích hợp TL Bác Hồ+ GD QPAN)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
22/9
	1
	
	Tập đọc
	Lòng dân( tiếp)(Dạy lồng ghép GD QPAN)
	
	HS học qua video
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập chung (tr15)
	Đã ghép vào bài thứ 3
	
	

	
	3
	
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	Gửi video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Từ lúc mơi sinh đến tuổi dậy thì
Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già ( tuần 4)

Dạy bù vào thứ 2(20/9)
	Ghép thành 1bài “Các giai đoạn của cuộc đời”. Không thực hiện trò chơi “Ai? Họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?” (Tr17).
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	NĂM
23/9  
	1
	
	LT&C
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập chung (tr16)
	Giảm tải- không dạy
	
	

	
	3
	
	K.chuyện
	KC được chứng kiến, tham gia
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế
	Tập trung kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Không y/c biết tên người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của PT Cần vương; 

- Không TLCH “Chiếu Cần vương có td gì?”.
	HS học qua video
	

	SÁU
24/9
	1
	
	Tin học 
	
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	2
	
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Toán
	Ôn tập về giải toán (tr17)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Sử dụng điện thoại(tiết 1)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	5
	
	
	 BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 16 tháng 9 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng
                                                                                                                                     Trần Thu Hương

